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UNIT 1: FADS AND FASHIONS 

VOCABULARY- LESSON 1 

 

1. craze /kreɪz/ (v, n): trend (n) 

=> craze for 

say mê, mốt 

2. fad /fæd/ (n): a style, activity, or interest that is very popular for 

a short period of time 

=> faddy /ˈfædi/ (adj) 

mốt nhất thời 

 

nhất thời 

3. follow /ˈfɒləʊ/ (v): give your attention to something 

=> follower /ˈfɒləʊər/ (n) 

theo dõi 

lượt, người theo dõi 

4. gadget /ˈɡædʒɪt/ (n): a small device or machine with a 

particular purpose  

thiết bị nhỏ 

5. post /pəʊst/ (v, n): a message or picture that you publish on a 

website or social media 

thông báo, gửi thư, bài 

đăng 

6. social media /ˌsəʊʃəl ˈmiːdiə/ (n): Facebook, Instagram, 

TikTok, … 

phương tiện truyền 

thông xã hội 

7. celebrity /səˈlebrəti/ (n): someone who is famous, especially in 

the entertainment business 

người nổi tiếng 

8. expert /ˈekspɜːt/ (n): a person having a high level of knowledge 

or skill in a particular subject 

chuyên gia 

9. music /ˈmjuːzɪk/ (n) => musical /ˈmjuːzɪkəl/ (adj) 

=> musician /mjuːˈzɪʃən/ (n) 

âm nhạc 

nhạc sĩ 

 

VOCABULARY- LESSON 2 

 

1. generally /ˈdʒenərəli/ (adv): usually, in most situations 

= in general 

nói chung, thông 

thường 

2. obviously /ˈɒbviəsli/ (adv): in a way that is easy to understand 

and see 

một cách rõ ràng 

3. pole /pəʊl/ (n): a long, thin stick of wood or metal, often used 

standing straight up in the ground to support things 

=> pole-sitting (n): the action of sitting on a pole 

=> pole-sitter (n): a person who sits on a pole 

cọc, sào 
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4. amazingly /əˈmeɪzɪŋli/ (v): in a way that is extrememly 

surprising 

=> amaze /əˈmeɪz/ (v): cause someone to be extremely surprised 

=> amazed /əˈmeɪzd/ (adj): extremely surprised 

=> amazing /əˈme.zɪŋ/ (adj): extremely surprising 

=> amazement /əˈmeɪzmənt/ (n): extreme surprise 

đáng kinh ngạc 

5. record /ˈrekɔːd/ (n): the best or fastest ever done kỉ lục 

6. differ /ˈdɪfər/ (v) + from: to be not like something else 

=> different /ˈdɪfərənt/ (adj) 

=> difference /ˈdɪfərəns/ (n) 

khác nhau 

7. absolutely /æbsəˈluːtli/ (adv): completely hoàn toàn 

8. immediately /ɪˈmiːdiətli/ (adv): without waiting or thinking ngay lập tức 

9. instruct /ɪnˈstrʌkt/ (v): order or tell someone to do something 

=> instruction /ɪnˈstrʌkʃən/ (n): something that someone tells you 

to do 

hướng dẫn 

sự hướng dẫn, lời chỉ 

dẫn 

10. apparently /əˈpærəntli/ (adv): according to what seems to be 

true or what is likely, based on what you know 

rõ ràng, hiển nhiên 

 

VOCABULARY- LESSON 3 

 

1. personality /pɜːsənˈæləti/ (n): the type of person you are, shown 

by the way you behave, feel, and think 

tính cách 

2. top half /ˈtɒp hɑːf/ (n): the part of the body above the waist 

# bottom half /ˈbɒtəm hɑːf/ (n): the part of the body below the 

waist 

phần trên 

phần dưới 

3. baggy /ˈbæɡi/ (adj): loose  

# tight /taɪt/ (adj): fitting closely to the body 

rộng lùng thùng 

chật, bó sát 

4. blouse /blaʊz/ (n): a shirt for a woman or girl áo kiểu nữ 

5. indigo /ˈɪndɪɡəʊ/ (n): a bluish-purple colour  màu chàm 

6. patterned  /ˈpætənd/ (adj): with a design made from repeated 

lines, shapes, or colours on the surface 

được trang trí bằng 

mẫu vẽ 

7. knee-length /ˈniː leŋθ/ (adj): long enough to reach the knee  dài đến đầu gối 

8. leggings /ˈleɡɪŋz/ (n): very tight trousers made from a material 

that stretches easily 

quần ôm sát 

9. trainers  /ˈtreɪnərz/ (n): sneakers giày thể thao 

10. eco-friendly /ˈiːkəʊˌfrendli/ (adj): not harmful to the 

environment 

thân thiện với môi 

trường 
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VOCABULARY- LESSON 4  

 

1. decade /ˈdekeɪd/ (n): a period of ten years thập kỉ 

2. outfit /ˈaʊtfɪt/ (n): a set of clothes worn for a particular occasion 

or activity 

trang phục 

3. flared /fleəd/ (adj): becoming wider at one end 

=> flared pants (n) 

loe ra 

quần ống loe 

4. lotus /ˈləʊtəs/ (n) hoa sen 

5. collar /ˈkɒlər/ (n): the part around the neck of a piece of 

clothing 

cổ áo 

6. vintage /ˈvɪntɪdʒ/ (adj): produced in the past, and typical of the 

period in which it was made 

cổ điển 

7. develop /dɪˈveləp/ (v): grow or change into a more advanced, 

larger, or stronger form  

=> development /dɪˈveləpmənt/ (n): the process in which someone 

or something grows or changes and becomes more advanced  

phát triển 

 

sự phát triển 

8. praise /preɪz/ (v): express admiration or approval of a person or 

something 

khen ngợi 

9. technology /tekˈnɒlədʒi/ (n): the methods for using scientific 

discoveries in industry 

=> technological /teknəˈlɒdʒɪkəl/ (adj): relating to technology 

công nghệ 

 

thuộc về công nghệ 

10. tug of war /tʌɡ əv ˈwɔːr/: a type of sport in which two teams 

show their strengh by pulling against each other at the opppsite 

ends of rope, and each team tries to pull the other over a line on 

the ground 

trò kéo co 

11. bamboo jacks /bæmˈbuː dʒæks /:  trò chơi banh đũa 

12. blind man’s buff /ˌblaɪnd.mænz ˈbʌf/: a children’s game in 

which one person has a cloth tied over their eyes and tries to catch 

the others 

trò bịt mắt bắt dê 

13. massive /ˈmæs.ɪv/ (adj): very large in size, amout, or number khổng lồ 

 

VOCABULARY- LESSON 5 

 

1. hairstyle /ˈheəstaɪl/ (n): the style in which someone’s hair is cut 

and arranged  

kiểu tóc 

 

2. beard /bɪəd/ (n): the hairthat some men allow to grow on the 

lower part of their face 

 

râu quai nón 
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3. moustache /məˈstɑːʃ/ (n): hair that a man grows above his upper 

lip 

 

râu ria mép 

4. undercut /ˈʌndəkʌt/ (n): a hairstyle in which the hair is shaved 

or cut very short at the sides and back of the head and left longer 

on the top 

kiểu tóc undercut 

5. blonde /blɒnd/ (adj): with pale yellow or gold hair vàng hoe 

6. character /ˈkærəktər/ (n): a person represented in a film, play, 

or story 

=> characteristic /kærəktəˈrɪstɪk/ (n) 

nhân vật 

đặc điểm, tính cách 

7. medium-length /ˈmiːdiəm leŋθ/ (adj) dài trung bình 

8. hair extension /heər ɪkˈstenʃən/ (n): a long piece of hair that is 

added to a person’s own hair in order to make the hair longer 

tóc nối 

9. extremely /ɪkˈstriːmli/ (adv): very rất, cực kì 

10. dye /daɪ/ (n, v): a substance used to change the colour of 

something; change the colour of something using a special liquid 

thuốc nhuộm 

nhuộm 

 

 

Key phrases: Talking about free time and interests:  

 

  Be crazy about 

  Be mad about    

  Be interested in  + N / V-ing 

  Be into 

  Be keen on 

  Be fond of 

 

Structures: Take – Spend 

S +  spend(s) + time + V-ing … 

It + takes + O + time + to V … 

 

 E.g.  She spends three hours a day doing her homework. 

  It takes her three hours a day to do her homework. 

 

* To ask for period of time in “Take – Spend” structure, we use “How long” 
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             it + take + …? 

  How long + do / does / did /modal verb +  

             S + spend + …? 

 

 E.g.  How long does it take you to clean your room? 

  - I spend an hour cleaning my room. 

 

GRAMMAR 

1. Used to : đã từng 

 

Cách dùng 
- “used to” được dùng để miêu tả những thói quen, hành động hoặc trạng thái đã xảy ra thường 

xuyên trong quá khứ và đã kết thúc, không còn ở hiện tại. 

 
Cấu trúc 

(+) S + used to + V... 

(-) S + didn’t use to + V... 

(?) Did + S + use to + V...? 

 

Ví dụ 

- I used to listen to the radio. 

- They used to go swimming together. 

- He didn’t use to play marbles. 

- Did you use to ride a buffalo? 

 

2. Past simple and past continuous 

 
PAST SIMPLE (QKĐ) PAST CONTINUOUS (QKTD) 

 Công thức 

(+) 

 
S + V2/ed 

  Công thức 

(+) S + was/ were + V-ing 

(-) S + was/ were + not + V-ing 

(?) Was/ Were + S + V-ing? 

 (-) S + didn’t + Vn.m   

 (?) Did + S + Vn.m   

Cách dùng 

- Diễn tả một hành động xảy ra và chấm dứt hoàn toàn 

trong quá khứ. 

My mother left this city 2 years ago. 

- Diễn đạt các hành động xảy ra liên tiếp trong quá khứ 

She came home, switched on the computer and checked 

her e-mails. 

Cách dùng 

- Hành động diễn ra tại thời điểm xác định trong quá khứ 

I was watching TV at 9 o'clock last night. 

Dấu hiệu 

last night/ year/ month, yesterday, ago (2 years ago), in + 

năm trong QK (in 1999) 

Dấu hiệu 

- at this time last night, at this moment last year, at 8 p.m 

last night, while,... 

Past simple and past continuous with “When” and “While” 

  

 
Dùng “while” hoặc “when” để chỉ mối 

liên hệ giữa 2 hành động xảy ra trong quá 

khứ. 

- Hành động đang xảy ra thì có hành động khác xen vào 

S1 + QKTD + when + S2 + QKÐ 

E.g: I was watching TV when she came home. 

When + S1 + QKÐ, S2 + QKTD 

E.g: When she came home, I was watching television. 

 

- Những hành động xảy ra song song  

 S1 + QKTD + while + S2 + QKTD  
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  E.g: She was doing her homework while I was preparing dinner. 

While + S1 + QKTD, S2 + QKTD 

E.g: While they were running, we were walking. 

 

- Thói quen xấu với trạng từ “always” 

E.g: He was constantly talking. He annoyed everyone. 

 

 

 

 

UNIT 2: SENSATIONS 

VOCABULARY LESSON 1: 

1. Sensation /senˈseiʃən/ (n): The ability to  feel 

something physically 

           Sensational (adj) 

           Sense /sens/ (n) 

Cảm giác 

 

Giác quan 

2. Hearing /ˈhɪərɪŋ/ (n): The ability to hear Thính giác 

3. Sight /saɪt/ (n): The ability to see Thị giác 

4. Smell /smel/ (n): The ability to notice that a 

substance is present by using your nose 

Khứu giác 

5. Taste /teɪst/ (n): The flavour of something/ 

The ability to recognise different flavours 

Vị giác 

6. Touch /tʌtʃ/ (n)/(v): The ability to know what 

something is like by feeling it with the fingers 

Xúc giác 

7. Visual /ˈvɪʒuəl/ (adj) Có liên quan đến thị giác 

8. Blind /blaɪnd/ (adj): Unable to see 

Blindness /ˈblaɪndnəs/ (n) 

       Colour-blindness /ˈkʌlər blaɪndnəs/ (n) 

Mù 

Sự mù 

Sự mù màu 

9. Deaf /def/: Unable to hear 

Deafness /ˈdefnəs/ (n) 

 Tone-deafness (n) 

Điếc 

Sự điếc 

Sự không có khả năng phân biệt 

chính xác các nốt nhạc khác nhau 

 

VOCABULARY: LESSON 2:  

 

1. Activist /ˈæktɪvɪst/ (n) Nhà hoạt động 

2. Extraordinary /ikˈstroːdənəri/ (adj) Phi thường 

3. Odour /ˈəʊdə(r)/ (n) Mùi 
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4. Scent /sent/ (v): To discover by the sense of smell 

to cause to smell pleasantly 

(n): a (usually pleasant) smell 

Đánh hơi/ Ngửi/ Phát hiện 

mùi/ Tỏa mùi thơm 

Mùi thơm 

5. Perfume /ˈpəːfjuːm (n)/(v) 

           Perfumery /pəˈfjuːməri/ (n) 

Nước hoa/ Xịt nước hoa 

Cửa hàng nước hoa/ xưởng 

chế nước hoa 

6. Fragrance /ˈfreɪɡrəns/ (n): Sweet smell Hương thơm 

7. Flavour /ˈfleɪvə(r)/ (n) Vị ngon; mùi thơm; mùi vị 

8. Texture /ˈteks.tʃər/ (n) Kết cấu 

9. Tasteless /ˈteɪstləs/ (adj) Vô vị 

10. Incredible /inˈkredəbl/: Impossible to believe  Không thể tin được 

11. Identify /aiˈdentifai/ (v): To recognize as being 

a certain person  

Nhận ra; nhận dạng 

 

12. Artificial /aːtiˈfiʃəl/ (adj): Made by man; not natural Nhân tạo 

13. Organic /ɔːˈɡænɪk/ (adj) Hữu cơ 

 

VOCABULARY: LESSON 3 

1. Create /kriˈeit/ (v) : to cause to exist; to make Tạo nên 

2. Anosmic /ænˈɒz.mɪk/ (adj): Having no sense of smell Mất khứu giác 

3. Experience /ɪkˈspɪə.ri.əns/ (n)/(v) Kinh nghiệm/ 

Trải qua 

4. Water-slide /ˈwɔː.tə ˌslaɪd/ (n) Trượt nước 

5. Forget /fəˈɡet/ (v): to be unable to remember something 

that happened 

Unforgettable /ˌʌn.fəˈɡet.ə.bəl/ (a) # Forgettable /fəˈɡet.ə.bəl/  

having such a strong  influence on you that you cannot forget it 

Unforgettably /ˌʌn.fəˈɡet.ə.bli/ (adv): in a way that has such     

a strong effect that you cannot forget it (# Forgettably) 

Quên 

 

Khó quên 

 

Dễ quên 

 

 

VOCABULARY: LESSON 4 

1. Memory /ˈmeməri/ (n) : the mind’s store of remembered 

things 

-> Memorable /ˈmemərəbl/ (adj): worthy of being remembered 

Trí nhớ/ Kí ức 

 

Đáng nhớ 

2. Disgust /dis'gʌst/ (v) Gây phẫn nộ 

Làm ghê tởm/ kinh tởm 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-vietnamese/discover
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-vietnamese/sense
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-vietnamese/smell
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-vietnamese/cause
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-vietnamese/smell
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-vietnamese/pleasantly
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-vietnamese/smell
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-vietnamese/sweet
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-vietnamese/smell
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-vietnamese/impossible
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-vietnamese/recognize
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-vietnamese/certain
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-vietnamese/person
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-vietnamese/cause
https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/unable
https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/remember
https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/happen
https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/strong
https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/influence
https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/forget
https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/strong
https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/effect
https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/forget
https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english-vietnamese/store
https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english-vietnamese/worthy
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-> Disgusting /dis'gʌstiη/  (adj)  

-> Disgustingly/dis'gʌstiηli/  (adv) 

Một cách kinh tởm 

3. Exhaust /iɡˈzoːst/ (v) 

Exhausted  /ig'zɔ:stid/ (adj): extremely tired  

Exhausting /ig'zɔ:stiɳ/  (adj): making you feel extremely tired 

Exhaustion /ig'zɔ:st∫ən/ (n)  

Làm kiệt sức 

Kiệt sức 

Mệt đừ 

Sự kiệt sức 

4. Fascinate /ˈfӕsineit/ (v): to charm  

Fascinating /'fæsineitiη/ (adj):very charming, attractive   

Mê hoặc 

Hấp dẫn, quyến rũ 

5. Terrify /ˈterifai/ (v): to make very frightened 

Terrifying (adj) 

Terrified /'terifaid/  (adj) 

Gây sợ hãi 

Gây sợ hãi 

Sợ hãi 

6. Fantastic /fӕnˈtӕstik (adj) = wonderful; very good 

Fantastically /fæn'tæstikli/  (adv) 

Tuyệt vời, rất tốt 

Một cách tuyệt vời 

7. Tasty /'teisti/  (adj) Ngon miệng/ ngon lành 

8. Scary /'skeəri/  (adj) 

-> Scared /skeə[r]d/(adj) 

Rùng rợn 

Bị hoảng sợ 

9. Alpaca /ælˈpæk.ə/ (n) a South American animal with 

a long neck and long hair that looks like a llama 

Lạc đà không bướu 

 

VOCABULARY: LESSON 5 

1. Compete /kəmˈpiːt/ (v) 

Competition /kompəˈtiʃən/(n) 

Cạnh tranh/ Thi đấu 

Cuộc cạnh tranh/ Cuộc thi đấu 

2. Intensify /in'tensifai/ (v) 

Intensifier /ɪnˈten.sɪ.faɪ.ər/ (n) 

Tăng cường/ Gia tăng 

3. Resident /ˈrez.ɪ.dənt/ (n): a person who lives in 

a place 

Cư dân 

4. Absolute /ˈæb.sə.luːt/ (adj): certain; not to 

be doubted 

Absolutely /'æbsəlu:tli/ (adv) = completely 

Chắc chắn 

 

Một cách chắc chắn/ Tuyệt đối 

5. Recommend /rekəˈmend/ (v): to suggest as  

being particularly good, particularly suitable 

Recommendation /rekəmen'dei∫n/  (n) 

Giới thiệu/ Đề nghị 

 

Sự giới thiệu/ Sự đề nghị 

6. Special /ˈspeʃəl/ (adj): out of the ordinary  

Speciality /,spe∫i'æləti/ (n) = Specialty /'spe∫əlti/ (n): 

a special product for which one is well-known 

Đặc biệt/ Riêng biệt 

Đặc sản 

7. Advert /ˈӕdvəːt/ (n) = advertisement Quảng cáo 

8. Float /fləut/ (v): to stay on the surface of a liquid 

Floating /'fləʊtiη/ (adj) 

Floating market (n) 

Lơ lửng/ Lềnh bềnh/ Nổi 

Không cố định/ Di động 

Chợ nổi 

9. Orchard /ˈoːtʃəd/ (n)  Vườn cây ăn quả 

10. String zither (n) Một loại đàn tranh 

https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english-vietnamese/extremely
https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english-vietnamese/tired
https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english-vietnamese/feel
https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english-vietnamese/extremely
https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english-vietnamese/tired
https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english-vietnamese/charming
https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english-vietnamese/attractive
https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english-vietnamese/frightened
https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/deep-south
https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/animal
https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/long
https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/neck
https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/long
https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/hair
https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/look
https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/llama
https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/person
https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/lives
https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/place
https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/certain
https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/doubted
https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english-vietnamese/completely
https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english-vietnamese/suggest
https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english-vietnamese/particularly
https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english-vietnamese/particularly
https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english-vietnamese/suitable
https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english-vietnamese/special
https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english-vietnamese/product
https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english-vietnamese/well-known
https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english-vietnamese/stay
https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english-vietnamese/surface
https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english-vietnamese/liquid
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11. Lemongrass /ˈlemənɡrɑːs/(n):  

Lemongrass chicken (n) 

Sả chanh/ Sả 

Gà sả ớt 

12. Grill /ɡril/ (v): to cook directly under heat Nướng 

13. Snakehead fish (n) Cá lóc/ Cá chuối/ Cá quả 

14. Pop rice (n) Cốm gạo 

15. Temperature /ˈtemprətʃə/ (n): the amount or degree of 

cold or heat 
Nhiệt độ 

16. Comfort /ˈkamfət/ (n) 

Comfortable /'kʌmftəbl/ (adj) 

# Uncomfortable /anˈkamfətəbl/ (adj) 

Comfortably /'kʌmfətəbli/ (adv) 

# Uncomfortably /ʌn'kʌmftəbli/ (adv) 

Tiện nghi 

Thoải mái/ Dễ chịu/ Tiện lợi 

Bất tiện/ Khó chịu 

Một cách thoải mái 

Một cách bất tiện/ Khó chịu 

 

GRAMMAR 

Present perfect with for and since 

(Thì hiện tại hoàn thành với for và since) 

* Cấu tạo: have/ has + Past Participle 

* Cách dùng:  

Thì hiện tại hoàn thành với for và since diễn tả một hành động bắt đầu xảy ra trong quá khứ và 

còn tiếp diễn ở hiện tại hoặc có thể kéo dài đến tương lai. 

* Ví dụ: 

- How long have you been here?  

=> We have been here since yesterday. (Chúng tôi ở đây kể từ hôm qua.) 

- She has studied English for 10 years. (Cô ấy đã học Tiếng Anh được 10 năm rồi.) 

* Các thể: 

Khẳng định Phủ định Nghi vấn 

I/ You/ We/ They have + 

P.P. 

He/ She/ It has + P.P. 

I/ you/ We/ They have not + P.P. 

He/ She/ It has not + P.P 

Have I/ you/ we/ they P.P? 

Has he/ she/ it P.P? 

 

Ex: He has worked as a doctor for 4 years. (Ông ấy làm bác sĩ đã được 4 năm rồi. 

He hasn't worked as a doctor for 4 years. (Ông ẩy không làm bác sĩ cũng đã 4 năm rồi.) 

Has he worked as a doctor for 4 years? (Có phải ông ấy làm bác sĩ được 4 năm rồi không?) 

* Notes: 

● haven’t = have not 

● hasn’t = has not 

● since + mốc thời gian. Ví dụ: since 8 o’clock, Monday, 12 May, last 

year, Christmas, lunchtime, yesterday, S + V (quá khứ đơn) 

for + khoảng thời gian. Ví dụ: for two hours, ten minutes, a long time, three days, a week, five 

years, ages, six months ….. 

Dấu hiệu nhận biết:  

 

https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english-vietnamese/cook
https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english-vietnamese/directly
https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english-vietnamese/heat
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Từ tiếng Anh Nghĩa Từ tiếng Anh Nghĩa 

since kể từ just vừa mới 

for khoảng ever không bao giờ 

already đã...rồi never không bao giờ 

not...yet chưa before đã từng 

recently gần đây so far = until = 

now = up to now 

cho đến bây giờ 

Chuyển đổi từ quá khứ đơn sang hiện tại hoàn thành và ngược lại 

 

CÔNG THỨC CHUYỂN ĐỔI QKĐ  
HTHT 

1*. 4 câu đồng nghĩa: 

 The last time + S + V2/ed... + was + ktg + ago. (in/when) 

 S + haven’t / hasn’t + V3/ed + since/for + time. 

 S + last + V2/ed + ktg + ago. (in + năm / when + mđề) 

 It is/has been + time + since + S + (last) 

+ V2/ed. 2*. Đây là lần đầu tiên làm gì: 

Đề: S + have/has + not/never + V3/ed + before. 

→ This/It is the first time + S + have/has + V3/ed. 

3*. S + started/began + to V/Ving + ktg + ago. (in/when...) 

= S + have/has + V3/ed + for + ktg. (since + 

mtg/mđề) [* Chú ý coi chừng đề nó bắt đổi sang 

thể bị động HTHT] 4*. When + did + S + 

start/begin + to V/V-ing...? 

= How long + have/has + S + V3/ed...? 

= How long ago + did + S + start/begin + to V/V-ing...? 

= How long is it since + S + V2/ed...? 

5. When + was the last time + S + V2/ed...? 

= When + did + S + last + V1...? 

 

 

 

 

 

 

 

 


